
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHƯỢNG TIẾN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-KT Phượng Tiến, ngày 24 tháng 10 năm 2025 

V/v cung cấp thông tin giá  

vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2025 

 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng 

 Thực hiện Công văn số 256/SXD-KTTCngày 14/7/2025 của Sở Xây dựng 

về việc phối hợp cung cấp thông tin giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình để 

công bố giá VLXD tháng 7 và những tháng trong quý III năm 2025; 

 UBND xã Phượng Tiến đã khảo sát giá cả các loại VLXD tại các cơ sở kinh 

doanh trên địa bàn xã. Sau khi tổng hợp kết quả khảo sát, UBND xã Phượng Tiến 

báo cáo giá bình quân của một số loại VLXD phổ biến trên địa bàn xã tại thời điểm 

ngày 24 tháng 10 năm 2025 cụ thể như sau: 

- Cát bê tông: 580.000/1m3
. 

- Cát xây: 430.000 đồng/1m3. 

- Cát trát: 430.000đồng/1m3. 

- Đá 1x2: 350.000 đồng/1m3. 

- Đá 2x4: 350.000 đồng/1m3. 

- Đá 4x6: 350.000 đồng/1m3. 

- Đá hộc: 330.000 đồng/1m3. 

- Gạch đặc tuynel: 1450/ viên. 

- Gạch không nung: 1200/ viên. 

- Gạch tuynel 2 lỗ: 1350/ viên. 

- Bê tông mác 100: 1.180.000 đồng/1m3. 

- Bê tông mác 150: 1.230.000 đồng/1m3. 

- Bê tông mác 200: 1.280.000 đồng/1m3. 

- Bê tông mác 250: 1.330.000 đồng/1m3. 

- Bê tông mác 300: 1.380.000 đồng/1m3. 

- Bê tông mác 350: 1.430.000 đồng/1m3. 

- Bê tông mác 400: 1.480.000 đồng/1m3. 
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* Giá vật liệu chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển; Đã bao gồm 

chi phí bốc xúc lên xe. 

 Trên đây là giá bình quân của một số loại VLXD phổ biến tháng 10/2025 

trên địa bàn xã Phượng Tiến, đề nghị gửi Sở Xây dựng tổng hợp theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND xã; 
- Lưu: VT, KT.  
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Bùi Tuấn Anh 
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